
STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GIÁ  GHI 
CHÚ 

1 Toán 6 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 17,000       

2 Toán 6 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 16,000       

3 Ngữ Văn 6 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 19,000       

4 Ngữ Văn 6 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 15,000       

5 Khoa Học Tự Nhiên 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 28,000       

6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 27,000       

7 Công Nghệ 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 11,000       

8 Giáo Dục Công Dân 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 7,000         

9 Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 8,000         

10 Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 11,000       

11 Hoạt động trải nghiệm, 
Hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 13,000       

12 Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 15,000       

13 Tin học 6 - Cánh diều Cánh diều Đại học Sư phạm 18,000       

14 Tiếng Anh 6_Student Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 89,000       

15 Tiếng Anh 6_Work Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 79,000       

16 Bài tập Toán 6 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 17,000       

17 Bài tập Toán 6 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 20,000       

18 Bài tập Công Nghệ 6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 9,000         

19 Bài tập Khoa học Tự nhiên 
6 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 20,000       

20 Bài tập Lịch Sử và Địa Lí 6 - 
Phần Lịch sử Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 12,000       

21 Bài tập Lịch Sử và Địa Lí 6 - 
Phần Địa lí Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 12,000       

22 Tiếng Anh 6_Student's 
Book with CLIL Book Achievers Grade Đại học Huế 251,000     TATC

23 Tiếng Anh 6_Work Book Achievers Grade Đại học Huế 112,000     TATC
826,000     
463,000     TỔNG CỘNG LỚP TATC

LỚP TÍCH HỢP

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GIÁ GHI 
CHÚ

1 Toán 7 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 16,000     

2 Toán 7 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000     

3 Ngữ Văn 7 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 17,000     

4 Ngữ Văn 7 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 16,000     

5 Giáo Dục Công Dân 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 9,000       

6 Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 26,000     

7 Khoa Học Tự Nhiên 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 25,000     

8 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 13,000     

9 Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000     

10 Âm nhạc 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 8,000       

11 Mĩ thuật 7 - bản 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 11,000     

12 Hoạt động trải nghiệm 7 - bản 
1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 11,000     

13 Tin học 7 - Cánh diều Cánh diều Đại học Sư phạm 17,000     

14 Tiếng Anh 7_Student Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 99,000     

15 Tiếng Anh 7_Work Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 79,000     

16 Bài tập Công Nghệ 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 12,000     

17 Bài tập Khoa học Tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 22,000     

18 Bài tập Lịch Sử và Địa Lí 7 - 
Phần Lịch sử Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000     

19 Bài tập Lịch Sử và Địa Lí 7 - 
Phần Địa lí Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 15,000     

20 Tiếng Anh 7_Student's Book 
with CLIL Book Achievers Grade Đại học Huế 251,000    TATC

21 Tiếng Anh 7_Work Book Achievers Grade Đại học Huế 112,000    TATC

801,000    
438,000    TỔNG CỘNG LỚP TATC

LỚP TÍCH HỢP

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GIÁ  GHI 
CHÚ 

1 Toán 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 17,000     

2 Toán 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000     

3 Ngữ Văn 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 19,000     

4 Ngữ Văn 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 16,000     

5 Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 22,000     

6 Công Nghệ 8 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000     

7 Giáo Dục Công Dân 8 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 10,000     

8 Âm nhạc 8 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 9,000        

9 Mĩ thuật 8, bản 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 11,000     

10 Hoạt động trải nghiệm, 
Hướng nghiệp 8, bản  1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 12,000     

11 Khoa Học Tự Nhiên 8 Kết nối tri thức Giáo dục Việt Nam 26,000     

12 Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000     

13 Tin học 8 Cánh diều Đại học Sư phạm 20,000     

14 Tiếng Anh 8_Student Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 87,000     

15 Tiếng Anh 8_Work Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 79,000     

16 Bài tập Công Nghệ 8 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 12,000     

17 Bài tập Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Giáo dục Việt Nam 26,000     

18 Bài tập Lịch Sử và Địa Lí 8 - 
Phần Lịch sử Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 12,000     

19 Bài tập Lịch Sử và Địa Lí 8 - 
Phần Địa lí Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 13,000     

20 Tiếng Anh 8_Student's 
Book with CLIL Book Achievers Grade Đại học Huế 251,000   TATC

21 Tiếng Anh 8_Work Book Achievers Grade Đại học Huế 112,000   TATC

796,000   
433,000   TỔNG CỘNG LỚP TATC

LỚP TÍCH HỢP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
NĂM HỌC  2024 - 2025



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GIÁ  GHI 
CHÚ 

1 Toán 9 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 16,000       

2 Toán 9 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 16,000       

3 Ngữ Văn 9 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 21,000       

4 Ngữ Văn 9 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 20,000       

5 Giáo Dục Thể Chất 9 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 14,000       

6 Lịch Sử và Địa Lí 9 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 31,000       

7 Giáo Dục Công Dân 9 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 8,000         

8 Khoa Học Tự Nhiên 9 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 28,000       

9 Tin học 9 Cánh Diều Đại học Sư phạm 18,000       

10 Âm Nhạc 9 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 9,000         

11 Mĩ Thuật 9, bản 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 10,000       

12 Công Nghệ 9 - Định hướng nghề 
nghiệp Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 5,000         

13 Công Nghệ 9 - Mô đun Nông 
Nghiệp 4.0 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 8,000         

14 Hoạt động trải nghiệm, Hướng 
Nghiệp 9, bản 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 11,000       

15 Tiếng Anh 9_Student Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 87,000       

16 Tiếng Anh 9_Work Book Friends Plus Giáo dục Việt Nam 79,000       

17 Bài tập Toán 9 - Tập 1 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 17,000       

18 Bài tập Toán 9 - Tập 2 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 17,000       

19 Bài tập Công nghệ 9 - Định hướng 
nghề  nghiệp Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 5,000         

20 Bài tập Công nghệ 9 - Mô đun Nông 
nghiệp 4.0 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 10,000       

21 Bài tập Khoa học Tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 31,000       

22 Bài Tập Lịch Sử và Địa Lí 9 - Phần 
Lịch Sử Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 15,000       

23 Bài Tập Lịch Sử và Địa Lí 9 - Phần 
Địa Lí Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam 15,000       

24 Tiếng Anh 9_Student's Book with 
CLIL Book Achievers Grade Đại học Huế 251,000     TATC

25 Tiếng Anh 9_Work Book Achievers Grade Đại học Huế 112,000     TATC

854,000     
491,000     TỔNG CỘNG LỚP TATC

LỚP TÍCH HỢP

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
NĂM HỌC  2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1
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